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DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM THẨM ĐỊNH CHUBB LIFE - Cập nhật 14.07.2025 

Khách hàng có thể lựa chọn một trong các Cơ sở khám phù hợp nhất theo danh sách bên dưới.  

Một số lưu ý quan trọng trước khi thay đổi Cơ sở khám như sau: 

- Vui lòng liên hệ Phòng khám/Bệnh viện đặt hẹn trước khi đến kiểm tra sức khỏe, mang theo thư “Mời kiểm tra sức khỏe”, giấy tờ tùy thân (bản 

chính), trẻ em <18 tuổi mang theo giấy khai sinh hoặc Căn cước (bản chính) đi cùng cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp. 

- Siêu âm tim hoặc Điện tâm đồ gắng sức chỉ áp dụng tại một số Cơ sở khám, nếu khách hàng có nhu cầu đổi sang Cơ sở khám khác vui lòng 

liên hệ Phòng Thẩm định để được hỗ trợ. 

- Cơ sở khám V.I.P: phạm vi áp dụng cho Hồ sơ có phí Bảo hiểm nộp lần đầu ≥  50 triệu, nếu khách hàng có nhu cầu đổi sang Cơ sở khám V.I.P 

khác, vui lòng liên hệ về Phòng Thẩm định để được hỗ trợ. 

- Dịch vụ khám tại nhà: áp dụng cho Hồ sơ có phí Bảo hiểm nộp lần đầu ≥  100 triệu và khách hàng có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh. Vui lòng 

đặt hẹn trước ít nhất 1 (một) ngày qua số Hotline 036 903 1818, PKĐK QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE hoặc liên hệ về Phòng Thẩm 

định để được hỗ trợ. 
 
 

TỈNH / TP 

 

PHÒNG KHÁM / BỆNH VIỆN GIỜ LÀM VIỆC ĐIỆN THOẠI 

PHÍ BH 

NỘP LẦN 

ĐẦU 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 

1. PKĐK QUỐC TẾ YERSIN Thứ Hai - Thứ Bảy 

028 - 3933 6688 ≥  50 triệu  10 Trương Định, Phường 6, Quận 3 
Sáng: 8:00 – 12:00 

Chiều: 13:00 - 17:00 

2.     

 

PK CAREPLUS QUẬN 1 

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 

PK CAREPLUS QUẬN 7 

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, 

P. Tân Phú, Q. 7 

PK CAREPLUS - TÂN BÌNH 

107 Tân Hải, P. 13, Q. Tân Bình 

Thứ Hai - Thứ Bảy 

Từ 8:00 - 17:00 
1800 6116 ≥  50 triệu 

3. PK LAB GROUP (DIAG Center) Thứ Hai - Thứ Bảy 

1900 1717 

 

 414-416-418-420 Cao Thắng nối dài, P. 12, Quận 10 Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:30 

 

4. PKĐK QUỐC TẾ GOLDEN HEALTHCARE Thứ Hai - Thứ Bảy 

036 903 1818 

 

 Số 37 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình Sáng: 7:30 - 10:45 

Chiều: 13:00 - 16:00 

 

HÀ NỘI 

5. BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ Thứ Hai - Thứ Bảy 

0979 066 970 

 

 Số 5, Đào Duy Anh, Q. Đống Đa 

 
Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 

 

6. BVĐK MEDLATEC 

Thứ Hai - Chủ Nhật 

Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 

1900 56 56 56 

 

 - 42-44, Phố Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình 

PKĐK MEDLATEC SỐ 1 

- 99 Trích Sài, P. Bưởi, Q. Tây Hồ 

PKĐK MEDLATEC SỐ 2 

3 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân 

 

CAO BẰNG 

7. BVĐK HÀ NỘI – CAO BẰNG Thứ Hai - Chủ Nhật 

Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 

0206 - 3858 115 

 

 80 đường 3/10, Tổ 11, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng 

 

 

LÀO CAI 

8. PK TÂM PHÚC Thứ Hai - Chủ Nhật 

0214 - 3845 880 

 

 495A Đường Hoàng Liên, P. Kim Tân, TP. Lào Cai Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 14:00 - 17:30 

 

YÊN BÁI 

9. PKĐK VIỆT TRÀNG AN Thứ Hai - Chủ Nhật 

0216 - 3892 892 

 

 332 Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:30 

 

TUYÊN 

QUANG 

 

 

 

10.  PK ĐA KHOA 153 

112 Tôn Thất Tùng, Tổ 20, P. Tân Hà, TP. Tuyên Quang 

Thứ Hai - Thứ Bảy 

0207 - 3822 104 

 

Sáng: 7:30 – 12:00 

Chiều: 13:00 – 16:30 
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TỈNH / TP 

 

PHÒNG KHÁM / BỆNH VIỆN GIỜ LÀM VIỆC ĐIỆN THOẠI 

PHÍ BH 

NỘP LẦN 

ĐẦU 

PHÚ THỌ 

11. PKĐK THANH HẢI 

570 Phố Tân Tiến, P. Tân Dân, TP. Việt Trì 

Thứ Hai - Chủ Nhật 

039 – 697 0656 

 

Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 

ĐIỆN BIÊN 

12. PKĐK THANH HẢI Thứ Hai - Chủ Nhật 

0215 - 383 1839 

 

 Số 59A, Tổ 22, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 14:00 - 19:00 

 

SƠN LA 

13. BVĐK CUỘC SỐNG Thứ Hai - Thứ Bảy 

0212 - 3857 268 

 

 Bản Buổn, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Chiềng Cơi,  

TP. Sơn La 
Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:30 

 

LẠNG SƠN 

14. PKĐK TRƯỜNG SINH Thứ Hai - Chủ Nhật 

0205 - 652 6868 

 

 Tòa BOT K2, TTTM Phú Lộc, Đường Lý Thường Kiệt, KĐT 

Phu Lộc 4, P. Vĩnh Trại. TP. Lạng Sơn 
Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 14:00 -17:30 

 

BẮC GIANG 

15. PK BẢO MINH Thứ Hai – Thứ Bảy 

0204 - 352 2222 

 

 Tầng 1-2, Số 4C, Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Giang Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 14:00 -17:00 

 

BẮC NINH 

16. BVQT HOÀN MỸ Thứ Hai - Thứ Bảy 
0222 - 3858 999 

038 851 4997 

 

 469 Nguyễn Trãi, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30-16:30 

 

THÁI NGUYÊN 

17.  BVĐK AN PHÚ Thứ Hai – Chủ Nhật 

0208 - 373 7115 

 

 Số 152 Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên Sáng: 7:15 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:45 

 

HƯNG YÊN 

18.  BVĐK HƯNG HÀ 

Đường Sơn Nam, P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên 

 

Thứ Hai - Thứ Bảy 

0221 – 355 6225 

 

Sáng: 7:00 - 11:15 

Chiều: 13:30 - 17:00 

THÁI BÌNH 

19. PKĐK SAO MAI Thứ Hai - Chủ Nhật 

0227 – 364 3666 

 

Tòa nhà Sao Mai, KM4, Đường Hùng Vương,  

P. Phú Khánh, TP. Thái Bình 
Sáng: 07:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 

 

NAM ĐỊNH 

20. PKĐK ĐÔNG ĐÔ Thứ Hai - Chủ Nhật 

0228 - 355 5255 

 

 471 (80 cũ), Đường Giải Phóng, P. Trường Thi,  

TP. Nam Định 
Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 

 

21. PKĐK HỒNG PHÚC Thứ Hai - Chủ Nhật 

0228 - 385 9558 

 

 139 Đặng Xuân Bảng, X. Nam Phong, TP. Nam Định Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 14:00 - 17:30 

 

QUẢNG NINH 

22. PKĐK HOÀNG ANH I Thứ Hai - Chủ Nhật 

0203 - 3656 978 

 

 Số 2, Ngõ 5, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 16:30 

 

23. PKĐK HOÀNG ANH II Thứ Hai - Chủ Nhật 

0934 266 115 

 

 151 Hoàng Hoa Thám, P. Mạo Khê, TX. Đông Triều Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:15 - 17:00 

 

24. PKĐK ĐÔNG ĐÔ Thứ Hai - Chủ Nhật 

0203 - 3660896 

 

 716A, Tổ 8 Khu 7, P. Thanh Sơn, TP. Uông Bí Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:30 

 

HẢI DƯƠNG 

25. PK HỒNG ĐỨC Thứ Hai - Chủ Nhật 

0220 - 3855 108 

 

 146 Phố Thống Nhất, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 

 

VĨNH PHÚC 

26. BV HỮU NGHỊ LẠC VIỆT Thứ Hai - Chủ Nhật 

0211 - 3656 212 

 

 Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 
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TỈNH / TP 

 

PHÒNG KHÁM / BỆNH VIỆN GIỜ LÀM VIỆC ĐIỆN THOẠI 

PHÍ BH 

NỘP LẦN 

ĐẦU 

HẢI PHÒNG 

27. BVĐK QUỐC TẾ GOLD STAR Thứ Hai - Chủ Nhật 

0225- 3746 046 

 

 6 Nguyễn Tri Phương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 – 17:30 

 

THANH HÓA 

28. PKĐK THANH HÀ Thứ Hai - Chủ Nhật 

0237 - 3723 903 

 

 95 Lê Hoàn, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 – 17:00 

 

NGHỆ AN 

29. BV TTH VINH Thứ Hai – Thứ Bảy 

094 8956 622 

 

 105 Lý Thường Kiệt, TP.Vinh Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 – 16:30 

 

QUẢNG BÌNH 

30.   PKĐK PHƯƠNG BÌNH Thứ Hai - Chủ Nhật 

0232 - 3850 745 

 

 45A Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 – 17:00 

 

QUẢNG TRỊ 

31.   PK HOÀNG ĐỨC DŨNG Thứ Hai - Chủ Nhật 

0233 - 3851 300 

 

 18B Lê Duẩn, TP. Đông Hà Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 – 17:00 

 

THỪA THIÊN 

HUẾ 

32. PKĐK THÂN THIỆN Thứ Hai - Thứ Sáu 

0234 - 3935 937 

 

 22 Nguyễn Tri Phương, P. Phú Nhuận, TP. Huế Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 14:00 – 17:00 

 

ĐÀ NẴNG 

33. BV PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG Thứ Hai - Thứ Bảy 0236 - 3815 115  

 Số 02 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng 

Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 – 17:00 

 

Chủ Nhật 

Sáng: 7:00 - 11:30 

 

 

ĐẮK LẮK 

34. PKĐK NGUYỄN DŨNG Thứ Hai - Chủ Nhật 0262 - 3840799  

 48 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột 
Sáng: 7:00 - 12:00 

Chiều: 13:00 – 19:00 
 

 

GIA LAI 

35. PKĐK BÌNH AN Thứ Hai - Thứ Bảy 0269 - 3883 021  

 192 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku 
Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 13:00 – 18:00 
 

 

QUẢNG NAM 

36. BV HỒNG PHÚC Thứ Hai - Thứ Sáu 0235 - 3811 392  

 60-64 Nguyễn Du, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ Sáng: 6:30 - 12:00 

Chiều: 13:00 -18:00 
 

 

   

Thứ Bảy - Chủ Nhật 

Sáng: 6:30 - 12:00 
 

 

QUẢNG 

NGÃI 

37. PK PHÚC HƯNG Thứ Hai - Chủ Nhật 0255 - 3819 254  

 06 Cao Bá Quát, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi 
Sáng: 7:00 - 12:00 

Chiều: 13:00 -18:00 
091 3474 004 

 

BÌNH ĐỊNH 

38. BVĐK HÒA BÌNH Thứ Hai - Thứ Bảy 0256 - 3822 900  

 355 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 

 
Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 16:30 
 

 

NHA TRANG 

39. PK TÍN ĐỨC Thứ Hai - Chủ Nhật 0258 - 3813 777  

 69 Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang 

 
Từ 7:30 - 20:00  

 

NINH THUẬN 

40. PKĐK THÁI HÒA Thứ Hai - Chủ Nhật 0259 - 3824 509  

 95 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

Từ 7:00 - 19:00  
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TỈNH / TP 

 

PHÒNG KHÁM / BỆNH VIỆN GIỜ LÀM VIỆC ĐIỆN THOẠI 

PHÍ BH 

NỘP LẦN 

ĐẦU 

BÌNH THUẬN 

41. PKĐK TÂM PHÚC Thứ Hai - Thứ Bảy 

0252 – 3721 566 

 

 Số 82A Ngô Sĩ Liên, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 
 

 

 

 

 Chủ Nhật 

Sáng: 7:00 - 11:00 

 

LÂM ĐỒNG 

42. PK THIỆN TÂM Thứ Hai – Thứ Sáu 

0263 - 3532 099 

0932 999 111 

 

 14 Hoàng Diệu, Phường 5, TP. Đà Lạt Sáng: 7:30 - 13:00 
 

Thứ Bảy – Chủ Nhật 

Từ 7:00 – 16:00 

 

43. PK ĐÔNG GIA Thứ Hai - Thứ Bảy 

0263 - 3710 191 

 

 Số 10, Phan Bội Châu, Phường 1, Bảo Lộc 
Sáng: 8:00 - 11:00 

Chiều: 14:00 - 17:00 

 

ĐỒNG NAI 

44. BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ITO SÀI GÒN - ĐỒNG NAI Thứ Hai - Thứ Bảy 

0251 - 391 8569 

 

 F99 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa Sáng: 6:30 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 15:30 
 

 

45. PKĐK SÀI GÒN - LONG KHÁNH Thứ Hai - Chủ Nhật 

0251 – 378 1282 

 

 57 Ng. Thị Minh Khai, KP 5, P. Xuân An, TP. Long Khánh Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 18:00 
 

 

TÂY NINH 

46. BVĐK LÊ NGỌC TÙNG Thứ Hai - Chủ Nhật 

0276 - 3797 999 

 

 500 Cách Mạng Tháng Tám, KP 3, P. 3, TP. Tây Ninh Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 14:00 - 17:00 

 

 

BÌNH 

DƯƠNG 

47. BVĐK MEDIC BÌNH DƯƠNG Thứ Hai - Thứ Bảy 

0274 - 3855 997 

 

 14A Nguyễn An Ninh, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một Từ 7:00 - 16:00 

Chủ Nhật 

Sáng: 7:00 - 12:00 

 

48. BV NGỌC HỒNG Thứ Hai – Thứ Bảy 

0274 - 368 8686 

 

 Số 3 Nguyễn Trãi, KP. Đông Tân, P. Dĩ An, TP. Dĩ An Sáng: 7:15 - 11:00 

Chiều: 13:30 - 16:30 

 

 

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU 

49. PKĐK VŨNG TÀU Thứ Hai - Thứ Bảy 

0254 - 3550 699 

 

 207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP. Vũng Tàu Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 17:00 

 

 

50. PKĐK MỸ XUÂN Thứ Hai - Chủ Nhật 

0254 - 3899 456 

 

 Ấp Bến Đình, X. Mỹ Xuân, H. Tân Thành 
Từ 7:00 - 21:00 

 

51. PKĐK BÌNH AN Thứ Hai - Thứ Bảy 

0254 - 3742 777 

 

 372 Hùng Vương, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 20:00 

 

 

  Chủ Nhật 

Sáng: 7:30 - 11:30 

 

LONG AN 

52. BV VẠN AN 1 Thứ Hai - Thứ Bảy 

0272 - 3525 678 

 

 - 26A Bạch Đằng, Phường 2, TP. Tân An Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:00 

 

 

TIỀN GIANG 

53. BV ANH ĐỨC Thứ Hai - Thứ Sáu 

0273 - 3877 622 

0273 - 3970 622 

 

 12 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Mỹ Tho Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:30 - 16:30 
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TỈNH / TP 

 

PHÒNG KHÁM / BỆNH VIỆN GIỜ LÀM VIỆC ĐIỆN THOẠI 

PHÍ BH 

NỘP LẦN 

ĐẦU 

VĨNH LONG 

54. PK MEKOMED Thứ Hai - Thứ Sáu 

0270 - 3838 911 

 

 75 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long Từ 7:00 - 17:00 
 

Thứ Bảy 

Sáng: 7:00 - 12:00 

 

TRÀ VINH 

55. PKĐK ĐẶNG TUYỀN Thứ Hai - Chủ Nhật 

0294 - 3864 458 

 

 135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 6, TP. Trà Vinh Sáng: 6:30 - 12:00 

Chiều: 13:00 - 18:00 

 

 

ĐỒNG THÁP 

56. BV Tâm Trí Cao Lãnh Thứ Hai - Thứ Bảy 

0277 - 387 8878 

 

 01 Lê Thị Riêng, Phường 1, TP. Cao Lãnh Sáng: 7:30 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 16:30 

 

 

AN GIANG 

57. PK MỸ AN Thứ Hai - Thứ Bảy 

0296 - 3911 111 

 

 4/5B Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:00 - 17:00 

 

 

CẦN THƠ 

58. BV HOÀN MỸ CỬU LONG Thứ Hai - Thứ Bảy 
0292 - 3917 901 

0292 - 3917 902 

 

 Lô 20, Quang Trung, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng Sáng: 6:30 - 11:30 

Chiều: 12:30 - 15:30 

 

59.  PKĐK MEDLATEC NINH KIỀU - CẦN THƠ SỐ 6 

598 Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều 

Thứ Hai – Chủ Nhật 

Sáng: 7:30 - 12:00 

Chiều: 13:30 - 17:00 

1900565656 

 

SÓC TRĂNG 

60. BVĐK HOÀNG TUẤN Thứ Hai - Chủ Nhật 

0299 - 3629 666 

 

 27/6 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP. Sóc Trăng Sáng: 6:30 - 12:00 

Chiều: 13:00 - 17:00 

 

KIÊN GIANG 

61. PKĐK TRUNG CANG Thứ Hai - Thứ Sáu 

0297 - 3999 888 

 

 205 Lạc Hồng, P. Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:00 - 17:00 

 

 

BẠC LIÊU 

62. BVĐK THANH VŨ - MEDIC BẠC LIÊU Thứ Hai - Chủ Nhật 

0291 - 390 8888 

 

 Số 02DN, Đường Tránh QL 1A, Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc 

Liêu 
Sáng: 7:00 - 11:00 

Chiều: 13:00 - 17:00 

 

 

CÀ MAU 

63. BVĐK HOÀN MỸ MINH HẢI Thứ Hai - Thứ Bảy 

0290 - 3575 859 

 

 09 Lạc Long Quân - Âu Cơ, Phường 7, TP. Cà Mau Sáng: 7:00 - 11:30 

Chiều: 12:30 - 16:00 

 

  
Chủ Nhật 

Sáng: 7:00 - 11:30 

 

 


